DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Trung ương ban hành thuộc lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng
(Từ ngày 01/08/2021 đến ngày 01/02/2022)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	01
	Thông tư
	05/2021/TT-NHNN
Ngày 11/06/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	01/08/2021
	

	02
	Thông tư
	06/2021/TT-NHNN
Ngày 30/06/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	16/08/2021
	

	03
	Thông tư
	07/2021/TT-NHNN

Ngày 30/06/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	15/08/2021
	

	04
	Thông tư
	08/2021/TT-NHNN
Ngày 06/07/2021
	Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 
	27/10/2021
	

	05
	Thông tư
	53/2021/TT-BTC

Ngày 06/07/2021
	Bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	23/08/2021
	

	06
	Thông tư
	09/2021/TT-NHNN
Ngày 07/07/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở 
	25/08/2021
	

	07
	Thông tư
	10/2021/TT-NHNN
Ngày 21/07/2021
	Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
	21/07/2021
	

	08
	Thông tư
	11/2021/TT-NHNN

Ngày 30/07/2021
	Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
	01/10/2021
	

	09
	Thông tư
	12/2021/TT-NHNN
Ngày 30/07/2021
	Quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước 
	27/10/2021
	

	10
	Thông tư
	72/2021/TT-BTC
Ngày 17/08/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 

	15/10/2021
	

	11
	Thông tư
	13/2021/TT-NHNN

Ngày 23/08/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	01/09/2021
	

	12
	Thông tư
	14/2021/TT-NHNN 

Ngày 20/09/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
	07/09/2021
	

	13
	Thông tư
	21/2021/TT-BGTVT Ngày 26/09/2021
	
Quy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 
	26/09/2021
	

	14
	Quyết định
	32/2021/QĐ-TTg
Ngày  20/10/2021
	Về hạn mức trả tiền bảo hiểm 
	12/12/2021
	

	15
	Thông tư
	16/2021/TT-NHNN

Ngày 10/11/2021
	Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp 
	15/01/2022
	

	16
	Thông tư
	17/2021/TT-NHNN
Ngày 16/11/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống Đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam về hoạt động thẻ ngân hàng  
	01/01/2022
	

	17
	Thông tư
	18/2021/TT-NHNN 

Ngày 18/11/2021
	Quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
	07/01/2022
	

	18
	Thông tư
	19/2021/TT-NHNN
Ngày 24/11/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	08/01/2022
	

	19
	Thông tư
	20/2021/TT-NHNN
Ngày 30/11/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội  
	20/01/2022
	

	20
	Thông tư
	109/2021/TT-BTC
Ngày 09/12/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Trưởng BộTài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại 
	01/02/2022
	


Tổng cộng: 20 văn bản










                                             Thừa Thiên Huế, ngày    tháng 12  năm 2021
      Người thực hiện                                                 Trưởng phòng                                                    
      Lãnh đạo duyệt

         Hồ Thị Ly                                                  Nguyễn Thị Thủy Phương                                                  Nguyễn Thanh Sơn
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